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PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

 101 102 103 104 
1 B C A B 
2 D D C A 
3 D D A A 
4 B A A D 
5 A A B B 
6 A B A D 
7 C C B B 
8 D B A C 
9 A A C C 

10 A D C A 
11 A A D D 
12 A D A C 
13 D D D B 
14 B C C D 
15 B C D B 
16 C A C B 
17 C D C C 
18 B C D C 
19 C D C A 
20 C C B A 
21 C B B C 
22 B B B B 
23 B C B D 
24 C B D B 
25 A D A B 
26 A B C D 
27 D A B D 
28 A C C C 
29 D C A C 
30 B A C D 
31 D C D A 
32 C A B B 
33 A B D D 
34 D B C A 
35 A C D A 

 
 
 



PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu Nội dung Điểm 
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Giải bất phương trình sau: 
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Bảng xét dấu: 
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Vậy bất phương trình có tập nghiệm    1;3 4;S     0.25 
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Rút gọn biểu thức 
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3 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng   vuông 
góc với đường thẳng : 2 4 0d x y    và hợp với hai trục tọa độ thành 
một tam giác có diện tích bằng 1. 

0,5 

Vì   vuông góc với : 2 4 0d x y    nên  :  2 0.x y m    
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Theo yêu cầu bài toán
1 1

1 . . 1 . . 1 2.
2 2 2OAB

m
S OAOB m m        

Vậy : 2 2 0x y     

0,25 

4 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình đường tròn đường kính 

AB  với    1;1 , 7;5  .A B  1 

Tâm I  là trung điểm AB   4;3I  0,25 

Bán kính 
1

13
2

R AB   0,25 

Vậy 2 2( ) : ( 4) ( 3) 13C x y     0,5 
 


